
CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY

(Tham khảo)
1. Kế hoạch kiểm soát chất lượng:

Mẫu 1. KHKSCL
28/2012/TT-BKHCN.

2. Bản công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy:
Mẫu 2. CBHC/HQ
28/2012/TT-BKHCN.

3. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy:
Mẫu 3. TBTNHS
28/2012/TT-BKHCN.

4. Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy:
Mẫu 4. BCTNHS
28/2012/TT-BKHCN.

5. Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/hợp quy:
Mẫu 5. BCĐG
28/2012/TT-BKHCN.



Mẫu 1. KHKSCL
28/2012/TT-BKHCN

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ/quá trình/môi trường: ……………………………….

Các quá trình
sản xuất cụ

thể

Kế hoạch kiểm soát chất lượng
Các chỉ tiêu
giám sát/kiểm

soát

Tiêu chuẩn/quy
chuẩn kỹ thuật

Tần suất lấy
mẫu/cỡ mẫu

Thiết bị thử
nghiệm/kiểm tra

Phương pháp
thử/kiểm tra

Biểu ghi
chép Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

…………., ngày …… tháng …… năm ..….
Đại diện tổ chức
(ký tên, đóng dấu)



Mẫu 2. CBHC/HQ
28/2012/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
Số ………………………….

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………..……………
Điện thoại: …………………………Fax: …………………………………
E-mail: ……………………………………………………..………………

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại,
nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... )

…………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)
…………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………
Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh

giá sự phù hợp...):
……………………………………………………..………………………
……………………………………………………..………………………
……………………………………………………..………………………
.....(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp

của …. (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)…….. do mình sản
xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

………, ngày … tháng … năm ….
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



Mẫu 3. TBTNHS
28/2012/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: …….../TB-…… ………, ngày … tháng …. năm …..

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

……. (Tên cơ quan tiếp nhận công bố)…… xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ
công bố hợp chuẩn/hợp quy số …. ngày …….. tháng …… năm ……..
của:……………… (tên tổ chức, cá nhân)………………………………………
địa chỉ tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………….
cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn
hiệu, đặc trưng kỹ thuật...): ………………………………………
phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu, ký hiệu, tên gọi tiêu chuẩn)/quy chuẩn kỹ thuật (số
hiệu, ký hiệu, tên gọi quy chuẩn kỹ thuật) và có giá trị đến ngày ….. tháng ……
năm……. (hoặc ghi: có giá trị 3 năm kể từ ngày …… tháng ……. năm ….).

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này
không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi
trường phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

(Tên tổ chức, cá nhân) …… phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù
hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất,
kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo);
- Lưu: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)



Mẫu 4. BCTNHS
28/2012/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------
Số: ………………….. ………, ngày … tháng …. năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
(Từ ngày....tháng.... năm….. đến ngày.... tháng.... năm.....)

ST
T Số tiếp nhận Tên tổ chức, cá

nhân công bố

Tên sản phẩm,
hàng hóa, dịch

vụ, quá trình, môi
trường

Tiêu
chuẩn/quy
chuẩn

Loại hình đánh giá Ghi chú
Bên thứ nhất (tên tổ chức
chứng nhận đã đăng
ký/được chỉ định)

Bên thứ ba
(tự đánh giá)

1
2
....
Tổng số hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy đã tiếp nhận:……………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Tổng cục TC ĐL CL;
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo);
- Lưu: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Đại diện có thẩm quyền của
Cơ quan tiếp nhận công bố
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)



Mẫu 5. BCĐG
28/2012/TT-BKHCN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: ……........... ………, ngày … tháng …. năm …..

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

1. Ngày đánh giá:................................................................................................
2. Địa điểm đánh giá:..........................................................................................
3. Tên sản phẩm:.................................................................................................
4. Số hiệu tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:..........................................
5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm:................................................................
6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật áp dụng
và hiệu lực việc áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất:....................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
7. Các nội dung khác (nếu có):...........................................................................
8. Kết luận:

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.
Sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

Người đánh giá
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)


